
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-CTDON                       Đồng Nai, ngày      tháng       năm  

THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản 
thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin 
điện tử ngành thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 101 
người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 
nước đến thời điểm 30/04/2024 với số tiền thuế nợ là  694.362.637.345 đồng 
(Bằng chữ: sáu trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm ba 
mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi lăm).

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản 
lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-
CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được biết./.

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
- Phòng TTHT để công khai:
+ Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử ngành thuế;
+ Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lãnh đạo cục (để báo cáo)
- Lưu: VT, QLN My(2b).                    
                                                                                        

      Nguyễn Toàn Thắng



        TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-CTDON ngày   tháng   năm        của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 
đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

30/04/2024

1
3601004734

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 
MÁY SẢN XUẤT CỒN TÙNG LÂM

Đường 3, tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Hòa, Huyện 
Xuân Lộc, Đồng Nai

      
110.146.541.968 

2
3601970738 CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI

Lô X1, đường D3, Khu dân cư Long Tân, Xã 
Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

        
81.456.355.603 

3
3600259916

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO 
THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng 
Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

        
46.160.359.092 

4 3603731478
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC 
KIM OANH

268A Phan Trung, Phường Tân Mai, Biên Hòa, 
Đồng Nai

        
42.728.574.114 

5
3600260196 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN TÂN MAI

Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 
Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng 
Nai

        
39.482.006.984 

6
3603152456 CÔNG TY TNHH JOOCO DONA

Đường 4, Khu Công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông 
Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

        
29.883.600.369 

7
3600259352

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

138, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 
1K cũ), Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng 
Nai

        
21.950.346.053 

8
0313007973

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG 
SẢN TƯỜNG MINH

Dự án Aqua Dona, ấp An Xuân, Xã Long 
Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai

        
18.983.025.740 

9
3600795346 Công Ty TNHH Re Xam A.B.M

Đường số 8, Lô 44, Khu công nghiệp Tam 
Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên 
Hoà, Đồng Nai

        
16.804.620.910 



10
0302156370

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
SỐ 5

22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh

        
14.630.558.390 

11
3600994648

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
BERJAYA-D2D

H22, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 
Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

        
14.532.646.948 

12
0302540273

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN 
XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 
1, TP HCM

        
14.466.938.561 

13
3602351593

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ BÌNH THẠCH

ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

        
14.448.230.368 

14
3600859529 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIANG ĐIỀN

Số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện 
Trảng Bom, Đồng Nai

        
13.379.601.788 

15
3602576702

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VI NA 
ĐẠI VIỆT

Số 292, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7,Phường 
Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

        
13.197.526.444 

16
3603492501 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BO VIỆT

Số 373, quốc lộ 1A, KP 2, Phường Tân Hòa, 
Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

        
12.799.091.437 

17
3600524610 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Đường Điểu Xiển, tổ 8, KP 9, Phường Tân 
Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

        
11.992.106.095 

18
3600255703 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa II, 
Phường Bình Đa, Biên  Hòa, Đồng Nai

        
11.494.276.594 

19
3603488181 CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH

VPGD: Lầu 1, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

          
9.630.676.686 

20
3600404955 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT

64B, Ấp Tân Hóa, Phường Hóa An, Thành phố 
Biên Hoà, Đồng Nai

          
9.617.150.641 

21 3603059591 CÔNG TY TNHH THANH TUẤN TÚ
Số 132, tổ 4, Ấp 2, Xã An Viễn, huyện Trảng 
Bom, Đồng Nai

          
9.292.347.569 

22
3603194103

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THẮNG ĐẠI DƯƠNG

Tổ 1, đường Bà Huyện Thanh Quan, KP 5, Thị 
trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

          
9.155.541.099 

23
3600559010 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NGA

Số 16, đường Phan Đăng Lưu, KP 7, Phường 
Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

          
8.907.555.242 

24 0313262860
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÁCH 
VIỆT

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, quận Tân Bình, 
TP HCM

          
7.990.703.463 



25
3603488174 CÔNG TY TNHH TÂN HẠNH ĐỒNG NAI

VPGD: Lầu 3, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

          
7.592.292.342 

26
3603573084

CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH 
PHÁT ĐỒNG NAI

VPGD: Lầu 2, Số 28, Đồng Khởi, Phường Tam 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

          
7.214.720.544 

27
3602500742

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG ĐỒNG 
NAI

Số 1B - D3, Khu Phố Bình Dương, Phường 
Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

          
6.543.107.925 

28
3400627898

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG 677

Km 1709 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, Xã 
Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

          
6.507.873.223 

29 3602825469
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LION 
STAR

Tổ 7, ấp 1 Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai

          
6.212.420.815 

30
0315440822

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
LONG HƯNG PHÁT

Dự án Aqua Riverside City, Ấp An Xuân, Xã 
Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai

          
5.089.926.590 

31
3602230503

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC LỘC 24/7

Số 2, Tổ 12, Ấp 2, Xã An Phước, Huyện Long 
Thành, Đồng Nai

          
5.044.113.140 

32
3600701066

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÂN THIỆN 
HÒA

Tổ 19, đường Phạm Văn Đồng, ấp Bến Sắn, Xã 
Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

          
4.676.818.714 

33
3600276894 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐỒNG NAI

Số 1, đường Nguyễn Tri Phương, KP 3, 
Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng 
Nai

          
4.477.277.871 

34
3600767606

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TÂN ĐÔNG DƯƠNG

Đường 3, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
Biên Hòa, Đồng Nai

          
3.440.981.533 

35
3603144920 CÔNG TY CỔ PHẦN Q.M.T - JP PLASTIC

Đường số 1, Khu công nghiệp Hố Nai, Xã Hố 
Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

          
3.359.219.487 

36
3600591014 CÔNG TY TNHH DEUCK WOO VIỆT NAM

Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường 
Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

          
3.340.603.270 

37
0102010159

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ MINH CHÂU

Số 150, đường Nguyễn Trãi.Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

          
2.926.688.950 

38
3600459834

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
CƯỜNG THUẬN IDICO

Số 168, KP 11, Phường An Bình, Thành phố 
Biên Hoà, Đồng Nai

          
2.799.852.931 



39
3600284373 CÔNG TY TNHH KIỆM TÂN II

Số 17/3D, Ấp Tây Nam, Xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, Đồng Nai

          
2.590.321.581 

40
3601051082

CÔNG TY TNHH SAITEX INTERNATIONAL 
ĐỒNG NAI (VN)

Lô 225, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

          
2.403.915.272 

41
0301442322

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 
SỐ 9

Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

          
2.234.271.071 

42
3600962935

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ 
GRANITE ĐỊNH QUÁN

Văn phòng giao dịch: Ấp 6, Xã Phú Lợi, huyện 
Định Quán, Đồng Nai

          
2.116.824.938 

43
3603221614

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM YẾN 
NHUNG

Lô 248, đường số 12, khu công nghiệp Amata, 
Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

          
1.947.573.978 

44 3600984431
HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 
PHÚ THỊNH tổ 3 ấp 5, Xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai

          
1.928.368.932 

45 3602953541
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG 
THUẬN

Tổ 6, ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn 
Trạch, Đồng Nai

          
1.856.242.546 

46
3602194679

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU 
TƯ HOÀNG GIA KHANG

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp 
Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

          
1.800.439.386 

47
3603754820 CÔNG TY CP HOÀNG GIA PHA LÊ

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, 
Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

          
1.715.802.062 

48 3603826842 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC WIND
Số 9, tổ 27, KP 5, Phường Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

          
1.430.926.876 

49
3600991012

HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG VÀ SẢN XUẤT 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯỚC TÂN

Khu Phước Hải,Thị trấn Long Thành, huyện 
Long Thành, Đồng Nai

          
1.279.509.438 

50
3600893907

CÔNG TY TNHH TM - DV - VI NA HOÀNG 
DŨNG

 Số 35, đường D5, KP 7, Phường Thống Nhất, 
Biên Hòa, Đồng Nai

          
1.157.354.938 

51
3600448695

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUYẾT 
TIẾN

BN4 - LK38, đường N1, KDC đường Võ Thị 
Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

          
1.099.764.551 

52
3603721367

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT

Số 28, đường Đồng Khởi, khu phố 3, Phường 
Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

          
1.015.046.597 



53
3603652755

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG HẢI TIẾN PHÁT

Số 9, Đường tỉnh 765, Tổ 1, ấp 6, Xã Xuân 
Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

             
987.961.230 

54
3603146149 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY LP

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long 
Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

             
926.665.360 

55
3603803940

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI BẤT ĐỘNG SẢN HÒA THUẬN PHÁT

Số 2A, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 
4, Thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai

             
849.020.341 

56 3602943247 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP PHÚ XUÂN
Khóm 1, Khu 8, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, 
Đồng Nai

             
846.264.178 

57
3600919305

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP PHÚ 
KHANG THỊNH

Lô F3, F4 Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện 
Tân, Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

             
836.349.037 

58
3600430465 CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐÔNG NAM BỘ

Văn phòng giao dịch: Lầu 1, số 782C, Quốc Lộ 
51, KP 3, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng 
Nai

             
764.001.413 

59
3600850734 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1,Xã 
Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

             
763.849.719 

60
3603262307

CÔNG TY TNHH DASHENG ENTERPRISE 
VIỆT NAM

Đường số 10, KCN Nhơn Trạch I, Xã Phước 
Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

             
714.298.584 

61
3600655941

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HÓA CHẤT 
ARIRANG

Lô D-11.2 đường 5, khu công nghiệp Long 
Bình, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

             
688.769.276 

62
3603216075 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾC LÁ XANH

Số 13, tổ 42, KP9,Phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

             
647.476.156 

63
3603148844

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THĂNG LONG HIỆP PHƯỚC

Nhà điều hành Dự án Khu dân cư Thăng Long - 
Hiệp Phước, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

             
623.861.283 

64
3701834023 CÔNG TY TNHH JOOCO VINA

Đường  số 4, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

             
594.247.310 

65 3603062883
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI 
CHẤN HƯNG

346/56, KP 4, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

             
552.684.348 

66 0302540273-
004

Xí Nghiệp Khai Thác Đá Trảng Bom - Chi 
Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản 
Xuất Vật Liệu Xây Dựng

Ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

             
545.379.065 



67
3600724458

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KUM 
YOUNG VINA

Đường số 8, KCN Long Thành,Xã Tam An, 
Long Thành, Đồng Nai

             
427.503.468 

68
3603947692

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU 
TƯ HOÀNG GIA KHANG

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú,Thị trấn Hiệp 
Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

             
411.128.034 

69
3602338419 CÔNG TY CP LI CO GI 9.2

(khuôn viên Cty CP cơ giới & XL 9) Số 2, 
đường1 , KCN BH1, Phường An Bình, Thành 
phố Biên Hoà, Đồng Nai

             
410.958.469 

70
3600687943

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

             
388.614.565 

71
3600436763 CÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 1

Tòa nhà DHA, C1-IDICO, đường Nguyễn Ái 
Quốc, Phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

             
358.406.600 

72 3603783211 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LỰC ĐỒNG NAI
Tổ 14, Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

             
342.489.858 

73
3602041337 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÀI THỊNH

 Số 161, Ấp Rạch Bảy, Xã Phú Hữu, Huyện 
Nhơn Trạch, Đồng Nai

             
306.946.338 

74
3603664694

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VÕ VĂN 
THÀNH

272, 274 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, 
Thành phố Long khánh, Đồng Nai

             
272.135.098 

75
3600633289 CÔNG TY TNHH BU HUNG

Số 45C, ấp Thọ Bình, Xã Xuân Thọ, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng nai

             
271.705.119 

76
0106534273

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
KSC VINA

Tầng 7, Số 5, Lô 5B Khu đô thị mới Trung 
Yên, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

             
264.884.063 

77 3603805909 CÔNG TY TNHH THANH HIỀN PHÁT
1662, ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

             
251.801.681 

78 3603273588
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI 
TRƯỜNG PHÁT

A6B, KP 5, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng 
Nai

             
246.035.792 

79 0315161593-
013

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN MAI LINH TẠI ĐỒNG NAI

Số 782C, Quốc lộ 51, KP 3, Phường An Hòa, 
Biên Hòa, Đồng Nai

             
209.843.291 

80
3603584054

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI KIM LOẠI DOTA

Số 24-A19 Khu Dân Cư An Bình, Khu phố 12, 
Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng 
Nai

             
178.111.085 

81 3603707958 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÊ TÔNG Số 2/G10, Kp1, Phường Long Bình Tân, Biên               



HUY HOÀNG Hòa, Đồng Nai 172.131.098 

82
3600973711 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CANG

Tổ 1, khu phố Tân Cang, Phường Phước Tân, 
Biên Hòa, Đồng Nai

             
171.260.408 

83
0303237047

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  LỘC KHANG

14 Đường B4, Phường An Lợi Đông, thành phố 
Thủ Đức, tỉnh Đồng Nai

             
156.416.435 

84
3600663029 CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM ĐỨC

Lô E1, Cụm Công nghiệp Gốm Sứ Tân Hạnh, 
Lô E1, Cụm Công nghiệp Gốm Sứ Tân Hạnh, 
Biên Hòa, Đồng Nai

             
148.168.189 

85 3600367735 CÔNG TY TNHH BÁ LỘC
Số 381/24, Đường Nguyễn Tri Phương, KP Nhị 
Hòa

             
132.584.972 

86 3603061199-
001

CHI NHÁNH SORA DONA - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH PHONG 
GIANG

Số 306, Tổ 6, Ấp 8, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm 
Mỹ, Đồng Nai

             
131.720.026 

87
3600536736 CÔNG TY TNHH AN TI

Số 01, QL 1, KP Cẩm Tân, Phường Xuân Tân, 
Thành phố Long khánh, Đồng Nai

             
126.649.006 

88
3603299145 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC TÂN BỬU

Số BN2-KL15, Khu dân cư phường Thống 
Nhất, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng 
Nai

             
116.276.017 

89 3700223494-
002

Chi Nhánh Công ty TNHH San Miguel Hormel ( 
VN) Tại Đồng Nai

39/2, ấp An Hòa, Xã Tây Hòa, huyện Trảng 
Bom, Đồng Nai

             
114.936.106 

90
3600728396

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN THUỘC DA ROSTAING (VIỆT 
NAM)

Lô D II - 2, đường số 8, Khu công nghiệp Long 
Thành,Xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng 
Nai

             
110.056.678 

91
3603662337 Văn Phòng Công Chứng Huỳnh Thị Liêm

Số 27, Đường Nguyễn Trãi, KP3, Phường 
Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Đồng Nai

             
106.872.675 

92 3600243296
CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT 
NAM)

Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Biên, Biên Hòa, 
Đồng Nai

               
96.116.553 

93
3600488779 Công Ty TNHH Quốc An

Số 20/30B, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

               
83.440.086 

94
3602136814

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM 
ĐỒNG NAI

Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, 
Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

               
81.270.320 

95 3603089250 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Nhật A4/421L, KP 4, Phường Tân Vạn, Biên Hòa,                



Tâm Đồng Nai 79.387.739 

96
3603598988

CÔNG TY TNHH SAITEX FABRICS VIỆT 
NAM

Đường D3, phân khu 6C, KCN Nhơn Trạch 6, 
Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

               
74.968.808 

97
3600505336

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP 
HỐ NAI

Khu công nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, Đồng Nai

               
72.867.487 

98
3602376848 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Na

1628/3, đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trung 
Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

               
65.255.099 

99
3603846503

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN LỢI

Đường N39 lô 54, khu tái định cư Lộc An - 
Bình Sơn, ấp Thanh, Xã Lộc An, huyện Long 
Thành, Đồng Nai

               
61.325.608 

100 3600452490
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ 
THANH SON

Ấp Cây Xoài, Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh 
Đồng Nai

               
61.167.791 

101
3600247533 CÔNG TY TNHH KHO VẬN MEKONG

Số 1A, đường D3, KP Bình Dương, Phường 
Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

               
60.727.205 

102
3603700310 CÔNG TY TNHH TUỆ NHẤT THIÊN

92A, Đặng Văn Trơn, KP. Tam Hòa, Phường 
Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

               
57.229.200 

103
3603491917

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
MỘC NGUYỄN GIA

Số 71/1/3, tổ 10, khu phố Tân Phong, Phường 
Xuân Tân, Thành phố Long khánh, Đồng Nai

               
51.844.021 

104
3602365275 Công Ty TNHH Tổ Hợp Vi Na

Văn phòng giao dịch: Khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

               
50.988.450 

105
3603083594

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI NHI LỘC PHÁT

107/8, ấp Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên 
Hòa, Đồng Nai

               
49.245.202 

106
3603551436

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU THẮNG THÀNH PHÁT

KCN Sông Mây, Đường 767, Ấp Cây Xoài, Xã 
Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

               
45.731.825 

107
3600610115

Công Ty TNHH Thương Mại- Dịch Vụ Tân Đại 
Thành

Số R141, đường Võ Thị Sáu, Phường Thống 
Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

               
44.541.607 

108
3600980596 CÔNG TY TNHH LÂM ĐOÀN NGUYÊN

Số 15/16/19, KP 4A, Phường Tân Hòa, Thành 
phố Biên Hoà, Đồng Nai

               
44.323.979 

109
3600660518

CÔNG TY TNHH DONG JIN LEIPORTS 
VINA

Lô D9-10, Đường 5A, KCN Long Bình, 
Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

               
43.186.924 



110
3600480709 Công ty TNHH Tân Hạnh

A10-2, Chung Cư Thanh Bình, Kp1, Phường 
Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

               
37.908.600 

111
3603559107

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CICLT LONG 
THÀNH

44/A, ấp An Viễn, Xã Bình An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

               
31.275.200 

112
3603817615

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
BUSHLAND HOLDINGS

Số 2, đường số 2, ấp Suối Sóc, Xã Xuân Mỹ, 
Cẩm Mỹ, Đồng Nai

               
28.876.050 

113
3600619478 Công Ty TNHH Giày Dép  Hưng Đạt

Số 87 Khu D, Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

               
20.282.316 

114
3602384817

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG MỚI VÀ SỬA 
CHỮA TÀU DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, Xã Phước 
Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

               
19.573.245 

 
TỔNG CỘNG:
  

      
694.362.637.345 
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